	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐẠI TỪ – THÁI NGUYÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút


Câu 1. (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng, giải thích bằng PTHH khi tiến hành các thí nghiệm sau:

[bookmark: _GoBack]a. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch .

b. Cho vụn đồng vào dung dịch  rồi nung nóng.


c. Cho một mẩu kim loại  vào dung dịch .


d. Sục từ từ cho đến dư khí  vào dung dịch .

2. Chỉ được dùng quỳ tím, hãy phân biệt các dung dịch bị mất nhãn riêng biệt sau: . Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.
Câu 2. (4,0 điểm)

1. Hãy chọn các chất  và viết PTHH của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau đây:

a. 

b. 

c. 

d. (D) 

e.

f. (F) 

g. 

h. (B) 
2. Vôi sống tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh họa bằng PTHH.
Câu 3 (3,0 điểm)

Khử hoàn, toàn 3,12 gam hỗn hợp gồm  và FexOy bằng khí H2 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 2,32 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn này vào 200 ml dung dịch H2SO4 loãrıg ( vừa đủ) thì có 0,672 lít khí thoát ra (đktc).
1. Tính nồng độ CM của dung dịch H2SO4 đã dùng.
2. Xác định công thức của FexOy.
Câu 4 (5, 0 điểm)

1. Cho 12,9 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al tác dụng với khí clo, nung nóng. Sau một thời gian, thu được 41,3 gam chất rắn B. Cho toàn bộ B tan. hết trong dung dịch HCl, thu được dung dịch C và khí H2. Dẫn lượng H2 này qua ống đựng 20 gam  nung nóng. Sau một thời gian thu được chất rắn nặng 16,8 gam. Biết chỉ có 80% H2 phản ứng. Viết các phương trình phản ứng và tính số mol mỗi chất trong A.
2. Có 15 gam hỗn hợp Al và Mg được chia thành 2 phần bằng nhau. 
Phần 1 cho vào 600ml dung dịch HCl có nồng độ x mol/l thu được khí A và dung dịch B, cô cạn dung dịch B thu được 27,9 gam muối khan (thí nghiệm 1). 

Phần 2 cho vào 800ml dung dịch HCl có nồng độ x mol và làm tương tự thu được 32,35 gam muối khan (thí nghiệm 2). Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và trị số x.
Câu 5. (3. điểm)

Hỗn hợp X gồm . Hòa tan 43,8 gam X vào nước dư, thu được 2,24 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y, trong đó có 41,04 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 13,44 lít CO2 (ở đikic) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Tính m.
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Ciu L. (4,6 diém) ] b :
1. Méu hién tuong, giai thich bang PTHH Kkhi tién hanh céc thi nghiém sau:
a. Nho tir tir dung dich NaOH dén du vao dung dich AICL.
b. Cho vun ddng vao dung dich H,SO4 98% roi nung néng.
¢. Cho mot mau kim loai Na vao dung dich CuSOs.

d. Suc tir tir cho dén du khi CO, vao dung dich NaAlO,. ;

2. Chi dwoc dung quy tim, hdy phan biét céc dung dich bi mat nhan riéng biét sau:
HCL, Ba(OH),. Na,59,, HSO4, KOH. Viét PTHH cuia cdc phan Ung xay ra. <
Cau 2. (4,0 diém) .

1. Hay chon céc chit A, B, C,D,E,F, G, H, LK va viét PTHH cua cic phan ing
xay ra theo so dd sau day:

a.%eS, +0. —>(A)+(B); b.(A)+ HCl — (C) +H,0

c. (C) + NaOH —— (D) + (B)

e. B)+ 0O, — (F) f. (F) + H,0—(G)

g. {G) +(H)—> O+ H0 h.(B) +(K)+H,0——(G)+HCl

2. Voi séug tiép xic 1au ngay v6i khong khi s& bj giam chét luong. Hay giai thich
hi¢n tuong ndy va minh hoa bing PTHH.

Chu 3. (3.0 ¢iém)

Khir hoar, toan 3,12 gam héz hop gdm CuO va Fe,Oy bing khi H, & nhiét d6 cao,
sau ph#n vng thu duge 2,32 gam cha! ran. Hoa tan chét ran nay vao 200.ml dung dich
H,S0., ioang (vira du) thi =6 0,672 lit khi thoat ra (dktc}.

1. Tink ndng do Cy, ctia dung dich H,SO4 da dung.

2 Xa4c dinh cong thirc ctia Fe, Oy,

d.(D) —>(A) +H0

moi thoi gian, thu dugc 41,3 gam chét rén B. Cho toan b B tan hét trong dung dich HCl,

thu dugc dung dich C va khi I, Dafm lugng H; nay qua épg dung 20 gam CuO nung noéng.
t rin nang 16,8 gam. Biét chi c6 80% H, phan tng. Viét

Ciu 4. (5,0 diém) , g
1. Cho 12,9 gam hén hop A gom Mg va Al tac dung v6i khi clo, nung néng. Sau

Sau mét thoi gian thu dugc chat ran 16,8 g
cdc phuong trinh phén Gng va tinh s0 mol moi chat trong A.
2. C6 15 gam Ldn hop Al va Mg duge chia thanh 2 phan bing nhau. Phan 1 cho vao

600 ml dung dich HICl c6 n6ng d6 x mol/l thu duge khi A va dung dich B, ¢6 can dung
dich B thii Swoc 27,5 gam mudi khan( thi nghiém 1). Phan 2 cho vao 800 m! dung dich
HCI c6 nong do x mol/l va 1am twong tur thu duge 32,35 gam muoi Khan( thi nghiém 2).
Tinh thanh phin % vé khoi lugng moi kim loai trong hén hop ban dau va tri s6 x.

CAu5. (3.2 diém)

H’n hop X z0m Na, Ba, Na;0, BaO. Hoa tan 43,8 gam X vao nudc du, thu dwoc
2,24 lit H, (& dktc) va dung dich Y, trong do c6 41,04 gam Ba(OH),. Hép thy hoan toan
13,44 lit CO;, (6 dkic) vao dung dich Y thu duge m gam ket ta. Tinh m.

Cho:Cu=64:0=16:Cl=35,5;C=12;Na=23;K=39;Mg=24; Al=27;Fe=56;Ba=137;Ca=40
R TR S ) 1 B e

Thi sich khing dwge sir dung thi ligu. Cén bd coi thi khong giai thich gi thém.
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